
PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 05: Vị thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được
tiêu chuẩn hóa)

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 424111000137
2

Hoài sơn Hoài sơn VCT-00338-22 2 Kg 262.920 25 25 25 50 6.573.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM BẮC NINH

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Cửu

1 424111000137
2

Hoài sơn Hoài sơn VCT-00338-22 2 Kg 262.920 50 -25 25 -6.573.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM BẮC NINH
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PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 05: Vị thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được
tiêu chuẩn hóa)

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 424112000139
3

Hoàng kỳ (Bạch kỳ) Hoàng kỳ (Bạch
kỳ)

VCT-00110-21 2 Kg 312.000 10 10 5 15 1.560.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG
MẠI DƯỢC VẬT
TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Cửu

1 424112000139
3

Hoàng kỳ (Bạch kỳ) Hoàng kỳ (Bạch
kỳ)

VCT-00110-21 2 Kg 312.000 50 5 -5 45 -1.560.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG
MẠI DƯỢC VẬT
TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

Thời điểm in : 26/10/2026 01:34:32 - Mã điều chuyển : TR260921_00007 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 05: Vị thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được
tiêu chuẩn hóa)

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 424116000230
5

Trần bì Trần bì VD-31910-19 3 Kg 159.000 10 10 5 15 795.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM THÀNH
PHÁT

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Cửu

1 424116000230
5

Trần bì Trần bì VD-31910-19 3 Kg 159.000 50 5 -5 45 -795.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM THÀNH
PHÁT

Thời điểm in : 26/10/2026 01:40:29 - Mã điều chuyển : TR260921_00009 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 05: Vị thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được
tiêu chuẩn hóa)

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 424115000222
3

Thảo quyết minh Thảo quyết minh VCT-00302-22 3 Kg 119.910 10 10 10 20 1.199.100 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM BẮC NINH

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [11] Trung tâm y tế khu vực Cẩm Mỹ

1 424115000222
3

Thảo quyết minh Thảo quyết minh VCT-00302-22 3 Kg 119.910 110 20 -10 100 -1.199.100 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM BẮC NINH

Thời điểm in : 26/10/2026 01:41:38 - Mã điều chuyển : TR260922_00002 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 05: Vị thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã được
tiêu chuẩn hóa)

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 424112000215
4

Sinh địa Sinh địa VCT-00467-23 3 Kg 350.000 30 28 10 40 3.500.000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [16] Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Cửu

1 424112000215
4

Sinh địa Sinh địa VCT-00467-23 3 Kg 350.000 30 -10 20 -3.500.000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
FITOPHARMA

Thời điểm in : 26/10/2026 14:11:49 - Mã điều chuyển : TR260921_00008 1/1
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